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DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4B5 - NĂM HỌC 2023-2024
Điểm trường : Phí xá
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1 Hoàng Minh An 21/01/2019 x 3168069618 Hoàng Anh Tuấn CN Hoàng Thị Trang NV Phí Xá Phí Xá 0886229393

2 Trần Hoài An 23/04/2019 x 3168069517 Trần Ngọc Huy CN Đặng Thị Huệ CN Phí Xá Phí Xá 0982922825

3 Đặng Ngọc Thảo Chi 06/06/2019 x 3169995721 Đặng Xuân Nam Kỹ sư Đặng Thị Huyền Nga CN Phí Xá Phí Xá 0934677078

4 Phạm Vũ Nhật Hạ 17/07/2019 x 3169995726 Phạm Duy Mạnh Tự do Vũ Thị Ngoan CN Phí Xá Phí Xá 0981767250

5 Vũ Ngọc Quỳnh Hương 31/01/2019 x 3068069514 Vũ Văn Hiệp CN Nguyễn Thị Thu CN Phí Xá Phí Xá 0399026133

6 Ngô Gia Huy 12/10/2019 x 3168069597 Ngô Việt Hoàng CN Nguyễn Hồng Yến 
Phượng

CN Phí Xá Phí Xá 0939669400

7 Dương Phạm Bảo Khang 13/03/2019 x 3168069516 Dương Văn Hải CN Nguyễn Thị Thư CN Phí Xá Phí Xá 0383932226

8 Vũ Bảo Khang 28/11/2019 x 3169995706 Vũ Văn Hải Tự do Mạc Thị Quỳnh Tự do Phí Xá Phí Xá 0969880067

9 Đồng Minh Khôi 09/04/2019 x 3168069513 Đồng Văn Thúy CN Nguyễn Thị Thiết CN Phí Xá Phí Xá 0969462588

10 Phạm Khánh Lâm 13/05/2019 x 3169995701 Phạm Khánh Tùng CN Ngô Thị Phương CN Phí Xá Phí Xá 0942935895

11 Nguyễn Khánh Linh 05/10/2019 x 3168187778 Nguyễn Hữu Mạnh CN Hoàng Thị Hiền CN Phí Xá Phí Xá 0989371490

12 Vũ Tuấn Minh 05/11/2019 x 3169995714 Vũ Văn Quân CN Đỗ Bích Phượng CN Phí Xá Phí Xá 0977179058

13 Lê Ngọc My 23/12/2019 x 3168471118 Lê Văn Việt CN Nguyễn Thị Thúy CN Phí Xá Phí Xá 0354585394

14 Phạm Đỗ Phương Nga 04/08/2019 x 3169995716 Phạm Quang Vinh CN Đỗ Thị Ngọc CN Phí Xá Phí Xá 0966630514

15 Đặng Minh Nhật 07/05/2019 x 3168069515 Đặng Thu Minh CN Phí Xá Đại Bản 0961907186

16 Phạm Hoàng Uyển Nhi 05/06/2019 x 3168187777 Phạm Quốc Hoàng CN Phan Thị Vân CN Phí Xá Phí Xá 0962280290

17 Nguyễn Bảo Sơn 20/12/2019 x 3169995724 Nguyễn Văn Bình CN Nguyễn Phương Trâm 
Anh Tự do Phí Xá Phí Xá 0399127891

18 Phạm Ngân Giang 25/11/2019 x 3176295368 Phạm Văn Sao CN Vũ Thị Mùi CN Phí Xá Phí Xá 0349641950

19 Ksor Vũ Thành Đạt 26/07/2019 x Ksol H' Nga CN Phí Xá Phí Xá 0368724879

20 Phạm Thành Đạt 27/02/2019 x Phạm Văn Tuân CN Nguyễn Hồng Thắm CN Phí Xá Phí Xá 0399697988

21 La Trí Dũng 09/07/2019 x La Văn Linh CN Nguyễn Thị Bình CN Phí Xá Phí Xá 0359129562

22 Nguyễn Thị Diệu Huyền 25/04/2019 x Nguyễn Văn Phong CN Chu Thị Hợp CN Phí Xá Phí Xá 0383809759

23 Hoàng Nam Khánh 19/08/2019 x Hoàng Văn Viễn CN Nguyễn Thị Ngọc CN Phí Xá Phí Xá 0968097412
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24 Vũ Bảo Ngọc 30/10/2019 x Vũ Viết Hùng Cắt tóc Nguyễn Thị Thủy Spa Phí Xá Phí Xá 0389576909

25 Nguyễn Thị Vân 23/09/2019 x Nguyễn Văn Kỳ CN Nguyễn Thị Vường CN Phí Xá Phí Xá 0349058138

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG

1 Mai Thị Liên
2 Nguyễn Thị Hòe
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